
Số ĐK Nghề chính Chủ phương tiện Số CMND Điện thoại Địa chỉ trước khi sát nhập
Lmax 

(m)
Vật liệu vỏ

Ghi 

chú

1 1 HP-00002-TS Rê HOÀNG GIA HÙNG 031081007225 0967177310 TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 6.50 Vật liệu mới

2 2 HP-00013-TS Rê TRẦN SỸ TRUNG 031079005076 0339992279 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.00

3 3 HP-00008-TS Rê LÊ ĐÌNH NGHĨA 031079017504 0346611207 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 7.00

4 4 HP-00020-TS Rê ĐINH XUÂN THÀNH 031086003471 0333586832 TDP số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 6.50

5 5 HP-00021-TS Rê HOÀNG GIA ĐẠI 031088019736 0971871665 TDP Vinh Quang - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.40 Gỗ

6 6 HP-00012-TS Rê TRỊNH VĂN CHIẾN 031065015988 0988243863 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 10.00 Gỗ

7 7 HP-00009-TS Rê HOÀNG GIA LONG 031076022033 0398512318 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.00 Gỗ

8 8 HP-00006-TS Rê ĐINH XUÂN THƢỜNG 031079009608 0904580705 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.50 Gỗ

9 9 HP-00005-TS Rê PHẠM ĐÌNH HÙNG 031081006522 0378476220 TDP số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 10.50

10 10 HP-00003-TS Rê NGUYỄN VIỆT ANH 031080002193 0972189428 TDP số 3- Hải Sơn - Đồ Sơn 8.10 Gỗ

11 11 HP-00004-TS Rê NGUYỄN ĐỨC CƢỜNG 031081009620 0388073670 TDP Số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.00 Gỗ

12 12 HP-00007-TS Rê LÊ ĐÌNH TRIỆU 031074008546 0362478487 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.50

13 13 HP-00010-TS Rê HOÀNG GIA TRỌNG 031071006541 0966194642 TDP Đông Hải- Hải Sơn - Đồ Sơn 8.50 Gỗ
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14 14 HP-00014-TS PHẠM NGỌC ANH 031086012773 0863636686 TDP Đoàn Kết  - Hải Sơn - Đồ Sơn 7.50 Gỗ

15 15 HP-00015-TS Rê ĐINH XUÂN TUẤN 031079007392 03557804329 TDP số 2- Hải Sơn - Đồ Sơn 8.00

16 16 HP-00019-TS Rê VŨ TUẤN TRƢỜNG 031074006638 0974412761 TDP Nam Đoài - Hải Sơn - Đồ Sơn 8.00

17 17 HP-00200-TS Khác ĐỖ VĂN LƢỢNG 030069005192 0984950525 TDP Đông Tiến - Hải Sơn - Đồ Sơn 11.50 Gỗ

18 18 HP-90274-TS Khác
NGUYỄN QUANG 

PHƢƠNG
031084018930 0348047735 Ngọc Hải - Đồ Sơn 10.60 Gỗ

19 19 HP-00290-TS Khác PHẠM THỊ XUÂN 031176007388 0912811875 TDP Dân Chủ - Hải Sơn - Đồ Sơn 11.50 Gỗ

20 20 HP-00272-TS Khác ĐINH ĐÌNH DỤC 031075007758 0855674158 TDP Dân Chủ - Hải Sơn - Đồ Sơn 9.10 Gỗ

21 21 HP-1925-TS Khác ĐINH XUÂN KHẢI 031062009081 0904280773 TDP số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 10.60 Gỗ

22 1 HP-90611-TS Rê ĐỖ VĂN DƢỠNG 031076002944 0366133689 Kiến Thiết - Hải Sơn - Đồ Sơn 13.30 Gỗ

23 2 HP-90660-TS Rê ĐINH XUÂN DUY 031092018378 0329582284 Tây Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 14.30 Gỗ

24 3 HP-90104-TS Rê PHẠM THỊ XUÂN 031176007388 0912811875 TDP Dân Chủ - Hải Sơn - Đồ Sơn 13.00 Gỗ

25 4 HP-90365-TS Câu ĐINH MẠNH TRƢỜNG 031084000711 0986336692 Tây Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 14.60 Gỗ

26 5 HP-90381-TS Khác HOÀNG GIA THÀNH 031075010419 0348919241 TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 12.70 Gỗ

27 6 HP-90386-TS Khác ĐINH ĐÌNH HÙNG 031076009383 0975386312 TDP số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 12.50 Gỗ

28 7 HP-90387-TS Rê ĐINH ĐÌNH HIỀN 031072016819 0979892493 TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 13.50 Gỗ

29 8 HP-90621-TS Rê NGUYỄN XUÂN QUANG 031070003924 0379796686 TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 13.00 Gỗ

II. Tàu 12-15m



30 9 HP-90612-TS Rê ĐỖ VĂN MINH 031067006076 0974787441 TDP Đông Hải - Hải Sơn - Đồ Sơn 12.70 Gỗ

31 10 HP-90431-TS Rê HOÀNG GIA HIỆP 031069025999 0366861048 TDP số 1 - Vạn Hƣơng - Đồ Sơn 14.10 Gỗ

32 11 HP-90616-TS Khác ĐINH XUÂN TUẤN 031076001637 0353006310 TDP số 1 - Vạn Hƣơng - Đồ Sơn 13.00 Gỗ

33 12 HP-90301-TS Rê VŨ VĂN HIẾU 031074004121 0916429718 TDP số 7 - Vạn Hƣơng - Đồ Sơn 14.60 Gỗ

34 13 HP-90661-TS Kéo ĐINH ĐẮC LONG 031072002120 366053632 Vạn Hƣơng - Đồ Sơn 13.40 Gỗ

35 14 HP-90613-TS Rê LÊ BÁ PHONG 031075007035 0988591375 Ngọc Xuyên - Đồ Sơn 14.70 Gỗ


